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Câu 1. Hai đường thẳng  và  song song với nhau khi:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 2. Nếu điểm [image: ] nằm trên đường tròn [image: ] thì:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, có BC = 30cm, [image: ] . Độ dài cạnh AC bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. .

Câu 4. Rút gọn biểu thức  ta được:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 5. Cho đường tròn [image: ], từ điểm [image: ] cách tâm [image: ] một khoảng [image: ] kẻ tiếp tuyến[image: ] (với [image: ] là tiếp điểm). Khi đó, độ dài [image: ] bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 6. Cho [image: ] vuông tại [image: ] có [image: ]; [image: ] Độ dài cạnh [image: ] xấp xỉ bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. .
[image: ]Câu 7. Cho hình vẽ, sinA bằng:


	A. 	B. 	


	C. 	D. .



Câu 8. Một chiếc thang AB dài 7m tựa vào tường thành một góc so với mặt đất. Chiều cao của thang đạt được so với mặt đất là:




	A. 	B. 	C. 	D. .

Câu 9. Cho đường tròn và dây CD = 8 cm. Khi đó khoảng cách từ tâm O đến dây CD bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 10. Đường thẳng [image: ] tạo với trục Ox một góc [image: ]. Tính [image: ].




	A. 	B. 	C. 	D. .

Câu 11. Điều kiện xác định của biểu thức  là:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 12. Căn bậc hai số học của 16 là




	A. 	B. 16	C.  và 	D. .
Câu 13. Nếu đường thẳng a ở ngoài đường tròn (O) thì chúng
	A. Có hai điểm chung.	B. Không xác định được số điểm chung.
	C. Không có điểm chung nào.	D. Có một điểm chung.
Câu 14. Phân tích [image: ] với [image: ] thành nhân tử ta được:


	A. 	B. 


	C. 	D. .
Câu 15. Tính [image: ] ta được:
	A. 100	B. 10	C. 20	D. 80.

Câu 16. Kết quả của là :




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 17. Cho đường tròn [image: ] đường kính [image: ] nếu dây [image: ] vuông góc với [image: ] tại [image: ] thì:




	A. 	B. 	C. 	D. .
[image: ]Câu 18. Cho hình vẽ, biểu thức đúng là:


	A. 	B. 	


	C. 	D. .



Câu 19. Qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng ta xác định được
	A. Một và chỉ một đường tròn.	B. Hai đường tròn.
	C. Ba đường tròn.	D. Vô số đường tròn.

Câu 20. Hàm số  đồng biến khi:




	A. 	B. 	C. 	D. .

Câu 21. Hàm số  đồng biến khi:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 22. Khẳng định nào sau đây là sai?
	A. Trong một đường tròn, hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.
	B. Trong hai dây của một đường tròn, dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn.
	C. Trong một đường tròn, dây gần tâm hơn thì nhỏ hơn.
	D. Trong một đường tròn, hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.

Câu 23. Góc tạo bởi đường thẳng  và trục Ox là:
	A. Góc tù	B. Góc vuông	C. Góc bẹt	D. Góc nhọn.
Câu 24. Cho tam giác ABC có AB = 3; AC = 4; BC = 5. Khi đó:


	A. AB là tiếp tuyến của 	B. AC là tiếp tuyến của 


	C. AC là tiếp tuyến của 	D. AB là tiếp tuyến của .

Câu 25. Đường thẳng  song song với đường thẳng:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 26. Cho tam giác ABC vuông tại A, hãy chọn hệ thức đúng:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 27. Căn bậc hai của 3 là:






	A.  và 	B. 	C. 	D.  và .
Câu 28. Tính [image: ] ta được :
	A. 5	B. 4	C. 3	D. 2.

Câu 29. Đưa thừa số vào trong dấu căn của  ta được:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 30. Đường thẳng [image: ] đi qua hai điểm có tọa độ [image: ] và [image: ] khi:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 31. Cho đường tròn (O; 5cm), dây CD vuông góc với bán kính AO tại điểm I thuộc đoạn thẳng OA sao cho IA = 2 cm. Khi đó diện tích của tứ giác ACOD bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 32. Với giá trị nào của [image: ] và [image: ] thì hai đường thẳng [image: ] và [image: ] trùng nhau?




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 33. Trong các hàm số sau, hàm số không phải bậc nhất là:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 34. Hai đường thẳng [image: ] và [image: ] cắt nhau khi:




	A. 	B. 	C. 	D. .
[image: ]Câu 35. Cho hình vẽ, biểu thức đúng là:


	A. 	B. 	


	C. 	D. .



Câu 36. Rút gọn biểu thức ta được:




	A. 	B. 	C. 	D. .

Câu 37. Điều kiện xác định của biểu thức  là:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 38. Cho ABC vuông tại A. Hãy chọn câu sai:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 39. Một cột đèn cao [image: ] có bóng trên mặt đất dài [image: ] Góc mà tia nắng mặt trời tạo với mặt đất xấp xỉ bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. .

Câu 40. Cho hàm số  . Câu nào sau đây sai?




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 41. Cho [image: ] và đường thẳng [image: ] cách tâm [image: ] một khoảng [image: ] kết luận đúng là:
	A. Đường thẳng và đường tròn không giao nhau.
	B. Đường thẳng và đường tròn có vô số điểm chung.
	C. Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau.
	D. Đường thẳng cắt đường tròn tại 2 điểm.
Câu 42. Một khúc sông rộng khoảng 180m. Một chiếc đò ở bờ bên này chèo qua sông bị dòng nước đẩy lệch đi một góc khoảng [image: ]. Quãng đường mà đò phải đi để sang được bờ bên kia xấp xỉ bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 43. Hai đường thẳng[image: ] và [image: ] song song với nhau khi:



	A.  và 	B. 



	C. 	D.  và .

Câu 44. Tính  ta được:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 45. Trong các hàm số sau, hàm số bậc nhất là:




	A. 	B. 	C. 	D. .


Câu 46. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn của  với  ta được:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 47. Điểm [image: ]thuộc đồ thị hàm số:




	A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 48. Cho ABC vuông tại A, có [image: ], [image: ] Độ dài đường cao [image: ] bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. .


Câu 49. Cho , giá trị của biểu thức  bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 50. Hàm số ( là tham số) là hàm số bậc nhất khi:




	A. 	B. 	C. 	D. 
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